	PHÒNG GD & ĐT HUYỆN GIA LÂM
TRƯỜNG THCS NINH HIỆP

                       Đề số 01
	                ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II
Năm học : 2020 – 2021
Môn: Lịch Sử 6
Thời gian: 45 phút



(Học sinh làm bài ra giấy kiểm tra)
Phần I: Trắc nghiệm( 5 điểm).
Câu 1(2điểm): Hãy chọn câu trả lời mà em cho là  đúng.
1: Điểm nổi bật trong chính sách cai trị của nhà Lương đối với nước ta là gì?
A.Hà khắc bóc lột nặng nề         	C. Tương đối nhân đạo
B. Cai trị lỏng lẻo                       	D. Tạo điều kiện cho sản xuất ở Giao Châu phát triển.
2: Nhà Triệu chia nước Âu Lạc thành hai quận và sáp nhập vào:
A. Trung Quốc.     	B. Văn Lang.     	C.Nam Việt.       	D. An Nam.
3: Quan hệ bao trùm trong xã hội nước ta dưới thời Bắc thuộc là quan hệ:
A. Quan hệ giữa giai cấp nông dân với địa chủ phong kiến.
B. Quan hệ giữa nhân dân ta với chính quyền đô hộ phương Bắc.
C. Quan hệ giữa quý tộc; phong kiến Việt Nam với chính quyên đô hộ phương Bắc.
D. Quan hệ giữa nhân dân ta với quý tộc, phong kiến Việt Nam.
4: Cư dân Âu Lạc thế kỉ III khi làm gốm đã có thêm kĩ thuật gì?
A.Trộn đất sét và cát với tỷ lệ thích hợp.   		B. Tráng men và trang trí hoa văn.
C. Nung                    	                                                   D. Nặn gốm bằng bàn xoay.
5: Chính quyền đô hộ mở trường học tại các quận nhằm mục đích gì?
A. Dạy  tiếng Việt                    			B. Dạy chữ Hán
C. Truyền bá chữ Nôm            			D. Dạy canh tác nông nghiệp.       
6: Sau khi được cử làm Thứ sử Giao Châu, Tiêu Tư đã:
A.Tích cực truyền bá Nho học          			B. Tiếp tục đồng hóa nhân dân ta
C. Đặt ra hàng trăm thứ thuế             			D. Tăng cường phát triển sản xuất.
7: Bộ phận nào được chọn giữ chức vụ quan trọng trong triều đình nhà Lương?
A.Tôn thất và một số dòng họ lớn       		B. Những người có tài
C. Những người trong hoàng tộc         		D. Những trí sĩ Nho học.
8 Nhận xét nào dưới đây không đúng về đặc điểm của các cuộc đấu tranh giành độc lập thời Bắc thuộc từ thế kỉ I đến thế kỉ X?
A.Diễn ra liên tục trong một thời gian dài    		C. Quy mô rộng lớn quyết liệt
B. Thu hút đông đảo nhân dân tham gia   		D. Lãnh đạo phong trào chủ yếu là nông dân.

Câu 2(2điểm): Kết hợp mốc thời gian ở cột Avới sự kiện ở cột B sao cho phù hợp .
	Thời gian
	Sự kiện

	1. 1. Tháng 4/42
	A. A. Lý Bí ph ất  cờ khởi nghĩa ở Thái B ình.

	2. Tháng 3/43
	B. Hai Bà Trưng phất cờ khởi nghĩa ở Hát Môn (Hà Nội)

	3.N ăm 542
	A. C. Lý Bí lên ngôi Hoàng Đế, đặt tên nước là Vạn Xuân.

	4. Năm 679
	D. Hai Bà Trưng hi sinh trên đất Cấm khê.

	5.M. xuân năm 40
	E. Mã Viện chỉ huy dẫn hai vạn quân tinh nhuệ tấn công nước ta.

	6. M.xuân năm 544
	G. Nhà Đường đổi Giao Châu th ành An Nam Đô Hộ Phủ.



Phần II. Tự Luận( 5 điểm).
Câu 1( 2điểm):Nêu những thành tựu về Văn hóa của Cham pa từ thế kỉ II đến thế kỉ X?
Câu 2( 3điểm):Trình bày diễn biến, nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống quân Lương xâm lược do Triệu Quang Phục lãnh đạo? Vì sao Triệu Quang Phục quyết định chọn Dạ Trạch làm căn cứ kháng chiến và phát triển lực lượng? 

	PHÒNG GD & ĐT HUYỆN GIA LÂM
TRƯỜNG THCS NINH HIỆP

Đề số 02
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II
Năm học : 2020 - 2021
Môn: Lịch Sử 6
Thời gian: 45 phút



(Học sinh làm bài ra giấy kiểm tra).
Phần I: Trắc nghiệm(5 điểm): 
 Câu 1(2 điểm): Hãy chọn câu trả lời mà em cho là đúng.
1: Đầu thế kỉ VI, triềuđại phong kiến phương Bắc nàođô hộ vùng Giao Châu?
A. Nhà Hán    		B. Nhà Lương      		C. Nhà Tùy           D. Nhà Đường.
2: Sau khi lên ngôi HoàngĐế, Lý Bí đặt tên nước là:
A. Đại Cồ Việt     	B. Đại Ngu    		C. Vạn Xuân      	D. Đại Việt
3: Nhà Hán đã gộp Âu Lạc với 6 quận của Trung Quốc thành Châu Giao nhằm mục đích gì?
A. Cai quản cho dễ                 C. Biến nước ta thành 1 tỉnh của Trung Quốc
B. Đồng hóa dân tộc               D. Ép nhân dân ta lao dịch cho dễ.
4: Sau khi lên ngôi, Trưng Vương đóng đô ở
A. Cổ Loa (Hà Nội)                	C. Bạch Hạc (Phú Thọ)
B. Mê Linh (Vĩnh Phúc)       	D. Cẩm Khê (Ba Vì - Hà Tây)
5: Điểm nổi bật trong chính sáchcai trị của nhà Lương đối với nước ta là gì?
A.Hà khắc bóc lột nặng nề		C. Tương đối nhân đạo
B. Cai trị lỏng lẻo			D. Tạođiều kiện cho sản xuấtở Giao Châu phát triển.
6:Nhà Đường cho sửa sang đường giao thông từ Trung Quốcđến Tống Bình và các quận huyện nhằm mụcđích chủ yếu nào sau đây?
A.Phát triển kinh tế nông nghiệp
B. Phục vụ cho nhu cầu của quan lại Trung Hoa
C. Thuận lợi cho bóc lột vàđànáp nhân dân  
D. Mở rộng giao thương buôn bán giữa các vùng
7: Nhận xét nào dướiđây không đúng về đặc điểm của các cuộc đấu tranh giành độc lập thời Bắc thuộc từ thế kỉ I đến thế kỉ X?
A.Diễn ra liên tục trong một thời gian dài    	C. Quy mô rộng lớn quyết liệt
B. Thu hútđông đảo nhân dân tham gia       	D. Lãnhđạo chủ yếu là nông dân.
8: Sau khi đànáp cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, nhà Hán
A.Vẫn giữ nguyên Châu Giao    		B. Sáp nhập châu Giao vào lãnh thổ châu Liêm
C. Tách riêng Âu Lạc ra đểcai trị         	D. Gộp thêm 3 quận của Trung Quốc vào châu Giao
Câu 2(3điểm): Kết hợp mốc thời gian ở cột A với các sự kiện ở cột B sao cho phù hợp.
	Thời gian
	Sự kiện

	2. 1.Tháng 4/42
	B. A. Lý Bí ph ất cờ khởi nghĩa ở Thái Bình.

	2.Tháng 3/43
	B. Hai Bà Trưng phất cờ khởi nghĩa ở Hát Môn (Hà Nội)

	3.Năm 542
	B. C. Lý Bí lên ngôi HoàngĐế, đặt tên nước là Vạn Xuân.

	4. Năm 679
	D. Hai Bà Trưng hi sinh trên đất Cấm khê.

	5. Mùa xuân năm 40
	E. Mã Viện chỉ huy dẫn hai vạn quân tinh nhuệ tấn công nước ta.

	6.Mùa xuân năm 544
	G. Nhà Đường đổi Giao Châu th ành An Nam Đô Hộ Phủ.



Phần II. Tự Luận (5 điểm)
Câu 1(2 điểm):Nêu những thành tự về kinh tế của Cham pa từ thế kỉ II đến thế kỉ X?
Câu 2(3 điểm): Trình bày diễn biến, nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống quân Lương xâm lược do Triệu Quang Phục lãnhđạo? Vì sao Triệu Quang Phục quyếtđịnh chọn Dạ Trạch làm căn cứ kháng chiến và phát triển lực lượng?
[bookmark: _GoBack]ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM
BÀI KIỂM TRA HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2020-2021
Môn: Lịch sử - Khối 6
Đề 01

	CÂU 
	ĐÁP ÁN
	BIỂU ĐIỂM

	Phần I: Trắc nghiệm

	
Câu 1
	1-A, 2 – C, 3 – B, 4 – B, 5 – B, 6 – C, 7 – A, 8 – D.
	
2, 0

	Câu 2
	1- 1- E, 2 - D, 3 - A, 4 - G, 5 -B, 6 - C
	3,0

	Phần II: Tự luận

	Câu 
	
	5,0

	1
	Những thành tựu của Văn hóa Cham – Pa từ thế kỉ II đến thế kỉ X:
- Chữ viết: người Chăm đã có chữ viết riêng (từ thế kỉ IV).
- Tôn giáo: Người Chăm theo đạo Bà La Môn và đạo Phật.
- Phong tục, tập quán: ở nhà sàn, ăn trầu cau, tục hỏa táng người chết, bỏ tro vào bình hoặc vò gốm rồi ném xuống sông hay biển.
- Nghệ thuật: người Chăm đã sáng tạo ra một nền nghệ thuật đặc sắc, tiêu biểu là các tháp Chăm, đền, tượng, các bức chạm nổi,…
· 
	
0,5

0,5
0,5

0,5

	2
	Diễn biến cuộc kháng chiến chống quân lương của Triệu Quang phục:
- Triệu Quang Phục chọn Dạ Trạch làm căn cứ và thực hiện đánh du kích để chống quân Lương.
- Năm 550 nghĩa quân phản công , đánh tan quân Lương -> Cuộc kháng chiến  kết thúc thắng lợi .
Nguyên nhân thắng lợi:
- Được sựủng hộ của nhân dân.
 -Biết tận dụngđịa thế hiểm trở.
- Cáchđánh sáng tạo.
- Biết chớp thời cơ phản công.
Triệu Quang Phục chọn Dạ Trạch làm căn cứ kháng chiến và phát triển lực lượng vì đây là vùng hiểm yếu : đầm lầy, chỉ có thể dùng thuyền nhỏ mới ra vào được... được nhân dân ủng hộ... thuận lợi cho xây dựng căn cứ và phát triển lực lượng.
	
0,5


0,5


0,25
0,25
0,25
0,25

1,0

	Tổng 
	
	10 điểm






ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM
BÀI KIỂM TRA HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2020 - 2021
Môn: Lịch sử - Khối 6
Đề 02
	CÂU 
	ĐÁP ÁN
	BIỂU ĐIỂM

	Phần I: Trắc nghiệm

	
Câu 1
	
A. B, 2- C. 3 – C, 4 – B, 5 – A, 6 - C, 7 – D, 8 –A
	
2,0

	Câu 2 
	1-E, 2 - D, 3 - A, 4 - G, 5 -B, 6 - C
	3,0

	Phần II: Tự luận

	1
	Những thành tựu về Kinh tế của Cham – Pa từ thế kỉ II đến thế kỉ X:
· - Biết sử dụng công cụ bằng sắt, sử dụng sức kéo của Trâu bò trong sản xuất.
- Có nghề trồng lúa và trồng các loại cây ăn quả.
- Biết khai thác lâm thổ sản, đánh bắt cá, nghề làm gốm…
· - Trao đổi buôn bán với nước ngoài 
	
0,5

0,5
0,5
0,5

	2
	Diễn biến cuộc kháng chiến chống quân lương của Triệu Quang phục:
- Triệu Quang Phục chọn Dạ Trạch làm căn cứ và thực hiện đánh du kích để chống quân Lương.
- Năm 550 nghĩa quân phản công , đánh tan quân Lương -> Cuộc kháng chiến  kết thúc thắng lợi .
Nguyên nhân thắng lợi:
- Được sựủng hộ của nhân dân.
 -Biết tận dụngđịa thế hiểm trở.
- Cáchđánhsáng tạo.
- Biết chớp thời cơ phản công.
Triệu Quang Phục chọn Dạ Trạch làm căn cứ kháng chiến và phát triển lực lượng vì đây là vùng hiểm yếu : đầm lầy, chỉ có thể dùng thuyền nhỏ mới ra vào được... được nhân dân ủng hộ... thuận lợi cho xây dựng căn cứ và phát triển lực lượng.
	
0,5

0,5


0,25
0,25
0,25
0,25

1,0


	Tổng
	
	10 điểm





	PHÒNG GD&ĐT HUYỆN GIA LÂM
	TRƯỜNG THCS NINH HIỆP
	

	MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II
Năm học: 2020 - 2021
Môn:LỊCH SỬ 6
Thời gian: 45 phút



	              Chủ đề
	Các mức độ cần đánh giá
	Tổng


	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng cơ bản
	Vận dụng ở mức độ cao
	Số câu
	Số điểm

	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	
	

	1.Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng
	Số câu
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1
	

	
	Điểm
	0,25

	
	
	
	
	
	
	
	
	0,25

	2.Khởi nghĩa Lý Bí
	Số câu
	1

	
	
	
	
	
	
	
	1
	

	
	Điểm
	0,25

	
	
	
	
	
	
	
	
	0,25

	3.Các cuộc khởi nghĩa thời kì Bắc Thuộc
	Số câu
	1

	
	1
	
	
	
	
	
	2
	


	
	Điểm
	0,25
	
	2
	
	
	
	
	
	
	2,25

	4. Cuộc đấu tranh giành quyền tự chủ của họ Khúc
	Số câu
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1
	

	
	Điểm
	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	2

	5. Nước Cham - Pa từ thế kỷ thứ II đến thế kỉ X.
	Số câu
	

	
	1
	
	
	1
	
	
	2
	

	
	
Điểm

	

	
	0,25
	
	
	2,5
	
	
	
	2,75

	Thời kì Bắc thuộc
	Số câu
	
	
	
	
	
	
	
	2
	2
	

	
	Điểm
	
	
	
	
	
	
	

	2,5
	
	2,5

	Tổng
	Số câu
	4
	
	2
	
	
	1
	
	2
	9
	

	
	Điểm
	2,75
	
	2,25
	
	
	2,5
	
	2,5
	
	10



	BGH duyệt đề






Hồ Chiến Thắng
	TTCM duyệt đề






Nguyễn Thị Phượng
	NT duyệt đề






Vũ Thị Hồng Giang
	Người ra đề






Trần Thị Hiền










